
TUẦN 11

Thứ Hai ngày 13 tháng 11 năm 2023


SÁNG:

Tiết 1: 

       HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

SHDC: Tự lực thực hiện nhiệm vụ được phân công

I. Yêu cầu cần đạt: 

Sau hoạt động, HS có khả năng:

- Tự thực hiện được nhiệm vụ của mình theo sự phân công, hướng dẫn.

- Chia sẻ về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Hùng biện theo chủ đề : "Tự lực thực hiện nhiệm vụ được phân công".
* Phát triển năng lực, phẩm chất:
- Năng lực Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 

- Hiểu được ý nghĩa của việc tự lực thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ, có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm khi tham gia hoạt động tập thể.

II. Chuẩn bị:
- Cờ đỏ sao vàng; Loa đài; ghế, mũ.
III. Tiến trình tổ chức hoạt động:
Phần 1: Nghi lễ:

- Người  điều hành chính: Giáo viên tổng phụ trách: Đ/c Ninh

- Người phối hợp: Giáo viên chủ nhiệm, GV chuyên, học sinh.

Phần 2: Sinh hoạt dưới cờ: "Tự lực thực hiện nhiệm vụ được phân công"
- Người thực hiện: Bùi Thị Ngọc Anh

- Phối hợp: GVCN
	a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng:
- Mạnh dạn tự tin tham gia hùng biện.

- Hiểu được trách nhiệm của bản thân trong các hoạt động chung của trường, lớp và gia đình.
b. Cách tiến hành: 

- Nhà trường tổ chức cuộc thi hùng biện về chủ đề: "Tự lực thực hiện nhiệm vụ được phân công" theo gợi ý sau đây:
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+ Giới thiệu về chủ đề hùng biện.

+ Giới thiệu HS các lớp tham gia hùng biện trước toàn trường.

+ Tổ chức cho HS thể hiện hùng biện đã chuẩn bị.

+ Mời một số HS bày tỏ ý kiến, chia sẻ cảm nghĩ về bài hùng biện của bạn.

- Nhận xét, tuyên dương.

- GV nhắc HS chuẩn bị chủ đề: Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe và tham gia.

- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

- HS lắng nghe và vỗ tay

- HS quan sát, lắng nghe

- HS thể hiện bài hùng biện đã chuẩn bị.

- HS bày tỏ ý kiến, chia sẻ cảm nghĩ về bài hùng biện của bạn.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: .........................................................................................................

................................................................................................................................................................

Tiết 2:



     TOÁN 

Bài 31. Luyện tập (tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng:

- Thực hiện tính và so sánh các phép tính cộng (có nhớ) trong phạm vi 100.

- Vận dụng được KT-KN về phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 đã học vào giải bài tập, các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Thông qua việc tìm kết quả các phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100, Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 
- Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

* HSKT luyện đọc, viết một số phép tính cộng trong phạm vi 100.

II. Đồ dùng dạy học:

1. GV: Kế hoạch bài dạy; Bài giảng PP; VBT ...

2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- Tổ chức cho hs chơi trò chơi “Gió thổi”. 

- Cách chơi: Quản trò hướng dẫn, mỗi hs sẽ tưởng tượng mình là một cái cây. Tất cả đứng giang tay ra để tạo hàng cây, gió thổi bên nào sẽ nghiêng về bên đó. VD: (Quản trò) Gió thổi, gió thổi. (Cả lớp) Về đâu, về đâu. ( Quản trò) Bên trái, bên trái. (Cả lớp) Nghiêng người sang trái…

- Gv nhận xét, tuyên dương hs tích cực chơi tốt; kết hợp giới thiệu bài.

B. Thực hành, luyện tập:
Bài 4: a, Tính (trang 63)

23 + 9 + 40 = ?

51 + 9 + 10 = ?

- Khi tính phải chú ý điều gì? 

- Yêu cầu 2 hs làm bài trên bảng. Lớp làm bài vào vở.

- Gọi hs chữa nêu rõ cách tính.

- Gv chốt đáp án đúng.

b, >,<,= (trang 63)

12 + 18…18 + 12

37 + 24…37 + 42

65 + 7 … 56 + 7

76 + 4 … 74 + 6

- Hướng dẫn hs thực hành tính rồi so sánh kết quả.

* Lưu ý: hs có thể tự sáng tạo phát hiện kết quả rồi so sánh không cần thực hiện phép tính mà vẫn điền đúng dấu.
* Gv chốt lại cách tính phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100.

Bài 5: Giải toán (trang 63)

- Gọi hs nêu đề toán

+ Trong tranh vẽ gì?

- Bài toán cho biết gì? 

- Bài toán hỏi gì?

- Vậy muốn biết hai đoàn khách tham quan có tất cả bao nhiêu người đi du lịch ta làm như thế nào ?

- Gọi 1 hs lên bảng, dưới lớp làm vào vở
- Gv cùng HS nhật xét, chốt bài làm đúng.

C. Vận dụng:

* Giải toán:
- Yêu cầu hs nêu đề toán: Lớp 2E trường Tiểu học Cẩm Đông có 21 HS nam và 14 HS nữ. Hỏi lớp 2E có tất cả bao nhiêu học sinh?

- Hỏi: Bài cho biết gì? Hỏi gì?

- Yêu cầu hs viết phép tính vào nháp

- Nhận xét bài làm của hs 

- Tuyên dương hs làm bài tốt

* HSKT luyện đọc, viết một số phép tính cộng trong phạm vi 100.

D. Củng cố - dặn dò:

- Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV đánh giá, động viên, khích lệ HS
	- Hs chơi trò chơi “ Gió thổi”

- Lớp đáp lời và kết hợp động tác.

- Hs nêu yêu cầu a

- Phải chú ý tính từ trái sang phải.
- 2 Hs làm bài trên bảng, dưới lớp làm bài vào vở.

23 + 9 + 40 = 32 + 40 

                   = 72

51 + 9 + 10 = 60 + 10

                   = 70

- Hs đọc yêu cầu của b

- Hs tính nhẩm rồi so sánh điền dấu đúng.

- Hs vào vở, chữa trên bảng

12 +18  =  18 + 12

     37 + 24  <  37 + 42

     65 +  7  >  56 +   7

     76 +  4  =  74 +   6

- Hs đổi chéo vở, nhận xét bài bạn.

- 2 Hs đọc đề
+ Một chiếc tàu du lịch chở hai đoàn khách tham quan.

- Đoàn khách thứ nhất có 35 người, đoàn khách thứ hai có 25 người.

- Hai đoàn khách tham quan có tất cả bao nhiêu người đi du lịch? 

- Ta lấy số người có trong đoàn khách thứ nhất cộng với số người có trong đoàn khách thứ hai.
Bài giải

Hai đoàn khách tham quan có tất cả số người đi du lịch là:

    35 + 25 = 60 ( người) 

                 Đáp số: 60 người.
- Đổi chéo vở nhận xét bài bạn.

- Hs nêu đề toán

- Hs trả lời: Có 21 học sinh nam và 14 học sinh nữ.

- Lớp 2E trường Tiểu học Cẩm Đông có tất cả bao nhiêu học sinh?

- Hs viết phép tính và trả lời

Bài giải

Lớp 2E trường Tiểu học Cẩm Đông có tất cả số học sinh là: 

21 + 14 = 35 (học sinh)

                     Đáp số: 35 học sinh.

- Hs khác nhận xét, bổ sung

- HS nêu ý kiến 




IV. Điều chỉnh sau bài dạy: .........................................................................................................

................................................................................................................................................................


Tiết 3 + 4:


      TIẾNG VIỆT
Bài 11: HỌC CHĂM, HỌC GIỎI
Chia sẻ về chủ điểm và Bài đọc 1: Có chuyện này 

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nhận biết nội dung chủ điểm.

- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ phát âm sai và viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa. Tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 1. 

- Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Trả lời được các câu hỏi, hiểu ý nghĩa của bài thơ Có chuyện này. Tất cả mọi thứ đều ẩn chứa trong đó khả năng lớn lên, phát triển, nhưng cần phải có sự hành động, nỗ lực của con người thì mới thành hiện thực.

- Nhận biết được từ ngữ chỉ đặc điểm, biết vận dụng để hoàn thành BT.

+ Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.

+ Biết liên hệ nội dung bài với thực tế.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.
- Bồi dưỡng tình yêu với mái trường, thầy cô, bạn bè.

* HSKT luyện đọc một vài dòng trong bài.

II. Đồ dùng:

- GV: Kế hoạch bài dạy; Bài giảng PP; SGK; VBT.

- HS: SGK; Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. CHIA SẺ VỀ CHỦ ĐIỂM:

- GV giới thiệu 2 bức tranh ở BT 1 phần Chia sẻ, yêu cầu HS quan sát, nói 2 - 3 câu về hoạt động của các bạn nhỏ trong tranh.

B. BÀI ĐỌC 1: Có chuyện này

1. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu bài thơ Có chuyện này

2. HĐ 1: Đọc thành tiếng

- GV đọc mẫu toàn bài đọc thơ Có chuyện này.

- Gọi HS đọc nối tiếp 2 khổ thơ.

- Gọi HS đọc phần giải thích từ ngữ để cả lớp hiểu từ phép biến.

- GV yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm nhỏ (GV hỗ trợ khi cần thiết).

- GV gọi các nhóm đọc bài trước lớp.

- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi HS đọc.

3. HĐ 2: Đọc hiểu

- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài thơ, thảo luận nhóm đôi theo các CH tìm hiểu bài. Sau đó trả lời CH bằng trò chơi phỏng vấn.

- GV tổ chức trò chơi phỏng vấn: Từng cặp HS em hỏi - em đáp. Sau đó đổi vai.
- GV lưu ý HS CH 2: Có thể nêu hết các sự vật có mặt trong khổ thơ, nhưng đúng hơn cả là chỉ nêu những sự vật được nhắc đến như một đối tượng để nói tới, để tư duy về nó.

+ Câu 1:

· * HS 1: Bạn hiểu “Chữ nằm trong lọ mực” nghĩa là gì? Chọn ý đúng

· * HS 2: Đáp án c).

+ Câu 2:

· * HS 2: Khổ thơ 1 còn nói đến những sự vật nào khác? Chúng nằm ở đâu?

· * HS 1: Khổ thơ 1 còn nói đến những sự vật: lửa, cái mầm, cái hoa, dòng điện. Những sự vật ấy nằm ở: bao diêm, hạt, cây, dây điện.

- GV nhận xét, chốt đáp án.

4. HĐ 3: Luyện tập

- GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận nhóm đôi, làm 2 BT vào VBT. GV theo dõi HS thực hiện nhiệm vụ.

- GV ghi lên bảng nội dung BT 1 và 2, gọi HS lên bảng trình bày bài.

- GV chốt đáp án:

+ BT 1: Từ chỉ đặc điểm trong câu Khả năng của con người thật là kì diệu! là từ kì diệu.

+ BT 2: Có thể thay từ kì diệu bằng từ tuyệt vời, tuyệt diệu, vô hạn, v.v...

C. Củng cố - dặn dò:

- GV nhấn mạnh nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học.
	- HS quan sát, nói 2 - 3 câu về hoạt động của các bạn nhỏ trong tranh.

- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm theo.

- 2 - 4 HS đọc nối tiếp 2 khổ thơ trước lớp. Cả lớp đọc thầm theo.

- 1 HS đọc phần giải thích từ ngữ. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS luyện đọc theo nhóm nhỏ.

- Các nhóm đọc bài trước lớp.

- HS nhóm khác nhận xét, góp ý cách đọc của bạn.

* HSKT luyện đọc một vài dòng trong bài.

- HS đọc thầm bài thơ, thảo luận nhóm đôi theo các CH tìm hiểu bài, trả lời CH bằng trò chơi phỏng vấn:

+ Câu 3:

· * HS 1: Khổ thơ 2 nhắc đến “những phép biến diệu kì” nào?

· * HS 2: Khổ thơ 2 nhắc đến “những phép biến diệu kì”: Biến diêm thành lửa cháy, biến mực thành thơ hay, biến hạt hóa thành cây, xui cây làm quả chín, biến dây thành ra điện, bắt điện kéo tàu đi,...

+ Câu 4:

· * HS 1: Bạn cần làm gì để khi lớn lên sẽ thực hiện được “những phép biến diệu kì” ấy?

· * HS 2: Để khi lớn lên sẽ thực hiện được “những phép biến diệu kì” ấy, mình sẽ cố gắng tìm hiểu kiến thức, học và luyện tập chăm chỉ.

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận nhóm đôi, làm 2 BT vào VBT.

- HS lên bảng làm bài.

· - HS lắng nghe, sửa bài.



Điều chỉnh sau bài dạy: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


CHIỀU:

Tiết 1: 



 TOÁN

Bài 32. Luyện tập (tiếp theo) (Tr.64)

I. Yêu cầu cần đạt:

Sau bài học, HS có khả năng:

- Thực hành cộng (có nhớ) trong phạm vi 100. 
- Thực hiện được việc đặt tính rồi tính và tính nhẩm cộng (có nhớ) có kết quả bằng 100.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Thông qua việc tìm kết quả các phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100, Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 
- Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

* HSKT luyện đọc, viết phép cộng trong phạm vi 100.

II. Đồ dùng:

1. GV: SGK; VBT, ...

2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

* Ôn tập và khởi động

- GV tổ chức cho HS hát tập thể bài Em học toán.

- Gọi 2 hs lên bảng Tính:

43 + 9 + 20 = ?

31 + 7 + 10 = ?

- Gv khen ngợi hs làm bài đúng.
B. Thực hành, luyện tập:
Bài 1: Đặt tính rồi tính (trang 64)

12 + 48

74 + 6

59 + 21

85 + 5

- Gọi hs nêu yêu cầu.

- Khi đặt tính phải chú ý điều gì? 

- Yêu cầu 2 hs làm bài trên bảng. Lớp làm bài vào vở.

- Gọi hs chữa miệng nêu rõ cách đặt tính và thực hiện các phép tính sau: 12 + 48; 74 + 6

* Gv chốt lại cách đặt tính và thực hiện phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100.

Bài 2: Tính (theo mẫu) (trang 64)

Mẫu: 72 + 28 = 100
- GV hướng dẫn hs phân tích mẫu:

- Yêu cầu hs làm bài vào vở

- Gọi hs nêu miệng cách tính từng phép tính

*Gv chốt lại cách tính  phép cộng có nhớ (trong trường hợp số có hai chữ số cộng với số có hai chữ số) có kết quả bằng 100.

Bài 3: Trang 64

a, Đặt tính rồi tính

64 + 36 

79 + 21

52 + 48 

34 + 66

b, Tính nhẩm

- Đọc yêu cầu b.

- Hướng dẫn Hs VD: 60 + 40, nhẩm là 6 chục + 4 chục bằng 10 chục. Vậy 60 + 40 = 100

- Gv chữa bài, nhận xét.

* Củng cố: Kĩ năng thực hiện đặt tính và tính nhẩm cộngcác số tròn chục có tổng bằng 100.
C. Vận dụng:

Bài toán:
- GV cho HS nêu đề toán: Một chiếc tàu du lịch chở hai đoàn khách tham quan, đoàn khách thứ nhất có 22 người, đoàn khách thứ hai có 23 người. Hỏi hai đoàn khách tham quan có tất cả bao nhiêu người ?
- Yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi nêu nội dung bài và cách thực hiện giải bài toán.

- Gv nhận xét, tuyên dương.

D. Củng cố, dặn dò: 
- Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học.

- GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	- HS hát và vận động theo bài hát Em học toán

 - 2 hs làm bảng, lớp làm nháp           
43 + 9 + 20 = 72

31 + 7 + 10 = 48

- Hs nêu cách tính, nhận xét bài bạn.

- Hs nêu yêu cầu

- Phải chú ý sao cho đơn vị viết thẳng cột với đơn vị, chục thẳng cột với chục.

- 2 Hs làm bài trên bảng, dưới lớp làm bài vào vở.
- Hs nêu cách tính

- Hs nhận xét bài của bạn

- Hs đổi chéo vở chữa bài.

- Hs đọc đề, đọc bài mẫu

- Hs lắng nghe Gv phân tích mẫu

- Hs thực hiện tính theo mẫu vào vở

- Hs nói cách thực hiện phép tính của mình.

- Hs khác nhận xét, bổ sung

- 1 Hs nêu yêu cầu a.

- 2 Hs làm bảng lớp. Lớp làm vở.

- Lớp nhận xét và chữa bài.

- 1 Hs đọc yêu cầu của b

- Hs tính nhẩm cộng các số tròn chục.

- Hs làm miệng, cả lớp làm bài vào vở.

* HSKT luyện đọc, viết phép cộng trong phạm vi 100.

- HS đọc bài toán

- Phân tích nội dung:

+ Một chiếc tàu du lịch chở hai đoàn khách tham quan.

+ Đoàn khách thứ nhất có 22 người.

+ Đoàn khách thứ hai có 23 người.

- Lớp làm bài vào vở, 1 HS trình bày trên bảng:

Bài giải

Hai đoàn khách tham quan có tất cả số người đi du lịch là:

       22 + 23 = 45 (người) 

                    Đáp số: 45 người.
- HS chia sẻ trước lớp.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy: .........................................................................................................

................................................................................................................................................................

Tiết 2:

       GIÁO DỤC THỂ CHẤT

GV dạy chuyên



Tiết 3:


      LUYỆN CHỮ

Bài 19. Chữ H

I. Yêu cầu cần đạt:


- HS luyện viết đúng, đẹp chữ hoa H theo cỡ nhỏ.

- Viết đúng, đẹp bài thơ ứng dụng theo cỡ nhỏ.

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, nối chữ đúng quy định.

- Giáo dục HS có ý thức viết sạch, đẹp hằng ngày. 

II. Đồ dùng dạy học:

1. GV: Kế hoạch bài dạy; Bảng phụ viết mẫu.

2. HS: Vở luyện viết.

III. Các hoạt động dạy - học:

	A. Khởi động: Giới thiệu bài.

B. Khám phá kiến thức:

1. HD viết chữ hoa.

- HD HS quan sát và nhận xét chữ hoa H.

- GV gợi ý nhận xét chữ mẫu.

- GV phân tích và HD cách viết.

- GV vừa viết mẫu vừa nhắc lại cách viết.

- GV cho HS luyện viết bảng con.

- GV nhận xét, sửa sai.

2. HD viết bài thơ:

- Giới thiệu bài thơ Hạt gạo làng ta

- HD HS quan sát và nhận xét.

+ Bài thơ gồm mấy dòng?

+ Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
+ Cách trình bày bài thơ?

- Nhắc nhở HS cách ngồi, cách cầm bút viết bài.

- Cho HS viết bài vào vở.

3. Chấm, chữa bài:

- GV chấm một số bài, nhận xét.

C. Củng cố - dặn dò:  

- Nhận xét tiết học, nhắc HS luyện viết đẹp.
	- HS lắng nghe.

- HS quan sát và nhận xét chữ hoa H.

- Quan sát GV viết mẫu.

- HS viết bảng con 2 - 3 lần.

- HS đọc bài thơ, nêu nội dung.

- HS quan sát và nhận xét:

+ Bài thơ gồm 5 dòng.

+ Mỗi dòng thơ có 4 chữ.

+ Vài HS nêu cách trình bày bài thơ.

- HS nhắc lại.

- HS luyện viết theo yêu cầu.




IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Thứ Ba ngày 14 tháng 11 năm 2023


SÁNG:

Tiết 1 + 2:


      TIẾNG VIỆT

Bài 11: HỌC CHĂM, HỌC GIỎI

Bài viết 1: Chính tả - Tập viết

I. Yêu cầu cần đạt:

- Có óc quan sát và ý thức thẩm mỹ khi trình bày văn bản.

- Nghe (thầy, cô) đọc, viết lại chính xác bài thơ Các nhà toán học của mùa xuân. Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 5 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô.

* Làm đúng BT điền chữ g/gh, s/x, vần ươn/ương.

* Biết viết chữ cái I viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết cụm từ ứng dụng Im lặng lắng nghe cô dặn dò cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

* HSKT viết 4 dòng Im lặng lắng nghe cô dặn dò.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Kế hoạch bài dạy; Mẫu chữ cái I viết hoa.

- HS: SGK; Vở Luyện viết 2, tập một.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- GV nêu MĐYC của bài học.

B. HĐ 1: Nghe - viết

1. GV nêu nhiệm vụ:

- GV đọc mẫu bài thơ Các nhà toán học của mùa xuân.

- Gọi HS đọc lại bài thơ, yêu cầu cả lớp đọc thầm.

- GV hướng dẫn HS nói về nội dung và hình thức của bài thơ:

+ Về nội dung: Bài thơ nói về các tín hiệu của mùa xuân.

+ Về hình thức: Bài thơ có 8 dòng, mỗi dòng có 5 tiếng. Chữ đầu mỗi dòng viết hoa và  lùi vào 3 ô li tính từ lề vở.

2. Đọc cho HS viết:

- GV đọc thong thả từng dòng thơ cho HS viết vào vở Luyện viết 2. GV theo dõi, uốn nắn HS.

- GV đọc cả bài lần cuối cho HS soát lại.

3. Chấm, chữa bài

- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả).

- GV chấm bài, nhận xét bài về các mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày.

C. HĐ 2: Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống (BT 2, 3)

- Gọi một số HS đọc YC của BT 2, 3 

- Gọi HS nhắc lại quy tắc viết g và gh. GV chốt: gh đứng trước i, e, ê; g đứng trước các âm còn lại.

- Gọi HS lên bảng hoàn thành BT 2, 3a, 3b; yêu cầu các HS còn lại làm bài vào vở.

- GV cùng HS nhận xét, chữa bài:

+ BT 2: Chọn chữ phù hợp với ô trống: g hay gh?

· Lên thác xuống ghềnh

· Gạo trắng nước trong

· Ghi lòng tạc dạ

D. HĐ 3: Tập viết chữ I
1. Quan sát mẫu chữ hoa I

- Giới thiệu mẫu chữ hoa I

- Hướng dẫn quan sát và nhận xét độ cao, rộng của chữ I cỡ vừa, cỡ nhỏ.

- Viết mẫu, nêu cách viết

+ Nét 1 (cong trái và lượn ngang): từ điểm đặc bút trên đường kẻ ngang 5 cạnh bên phải đường kẻ dọc 3, viết nét cong trái, kéo dài thêm đến giao điểm đường kẻ ngang 6 và đường kẻ dọc 4.

- GV vừa viết vừa nhắc lại cách viết.

2. Quan sát cụm từ ứng dụng

- GV giới thiệu cụm từ ứng dụng: Im lặng lắng nghe cô dặn dò.

- GV giúp HS hiểu cụm từ

- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét độ cao của các chữ cái

3. Viết vào vở Luyện viết 2, tập một

- GV yêu cầu HS viết các chữ I, cụm từ ứng dụng Im lặng lắng nghe cô dặn dò cỡ nhỏ vào vở.

E. Củng cố - dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.
	- HS đọc thầm theo.

- 1 HS đọc lại bài thơ, yêu cầu cả lớp đọc thầm theo.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS viết vào vở Luyện viết 2.

- HS soát lại.

- HS tự chữa lỗi.

- HS lắng nghe.

- Một số HS đọc YC của BT 2, 3 trước lớp.

- 1 HS nhắc lại quy tắc viết g và gh.

- 3 HS lên bảng hoàn thành BT 2, 3a, 3b. Các HS còn lại làm bài vào vở.

- Một số HS nhận xét.

- HS lắng nghe, sửa bài vào vở.

+ BT 3: Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

a) Chữ s hay x?

Ai thổi sáo gọi trâu đâu đó

Chiều in nghiên trên mảng núi xa.

Con trâu trắng dẫn đàn lên núi

Vểnh đôi tai nghe sáo trở về.

NGÔ VĂN PHÚ

b) Vần ươn hay ương?

Mảnh vườn bà xanh thế

Nắng trổ như hoa cau

Gió đưa thoảng hương vào

Cả một vùng cúc nở.

NGUYỄN THANH KIM

- HS quan sát và nhận xét mẫu chữ I.

- HS quan sát, lắng nghe.

+ Nét 2 (móc ngược trái và lượn vào trong): từ điểm kết thúc nét 1, kéo thẳng xuống đến đường kẻ ngang 2 rồi viết nét cong trái. Điểm kết thúc là giao điểm giữa đường kẻ dọc 3 và đường kẻ ngang 2.

- Đọc cụm từ ứng dụng

- HS quan sát và nhận xét độ cao của các chữ cái.

· + Những chữ có độ cao 2,5 li: I, l, h, g.

· + Những chữ có độ cao 2 li: d.

· + Những chữ còn lại có độ cao 1 li: m, ă, n, c, ô, o.

- HS viết các chữ I cỡ vừa và cỡ nhỏ, cụm từ ứng dụng Im lặng lắng nghe cô dặn dò cỡ nhỏ vào vở.

* HSKT viết 4 dòng Im lặng lắng nghe cô dặn dò.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: .........................................................................................................

................................................................................................................................................................

Tiết 3:



 TOÁN
Bài 32: Luyện tập (Tiếp theo) (Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng:

- Thực hiện được việc đặt tính rồi tính và tính nhẩm cộng (có nhớ) có kết quả bằng 100.

- Vận dụng được kiến thức kĩ năng về phép cộng ( có nhớ) trong phạm vi 100 đã học vào giải bài tập, các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Thông qua việc tìm kết quả các phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100, Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 
- Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

* HSKT tiếp tục luyện đọc, viết một số phép tính cộng, trừ.

II. Đồ dùng:

1. GV: Kế hoạch bài dạy; SGK; VBT, ...

2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- GV tổ chức cho HS cả lớp chơi trò chơi “Trời Mưa”

- Gv nhận xét, tuyên dương hs chơi tốt.

B. Thực hành, luyện tập:
Bài 4: (trang 65)

a, Đặt tính rồi tính (theo mẫu) Mẫu: 97 + 3

97 + 3

91 + 9

92 + 8

98 + 2

- Yêu cầu 2 hs làm bài trên bảng. Lớp thực hiện theo mẫu vào vở.

- Gọi hs chữa miệng nêu rõ cách đặt tính và thực hiện các phép tính sau: 97 + 3; 92 + 8

b, Tính nhẩm

99 + 1

96 + 4

94 + 6

95 + 5

- Gọi hs nêu yêu cầu b.

- Hướng dẫn Hs thực hiện tính nhẩm 

- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- Chữa bài: Hs tự nêu cách tính nhẩm

*Gv chốt lại cách đặt tính và tính nhẩm phép cộng (có nhớ) có kết quả bằng 100 (trường hợp số có hai chữ số cộng với số có một chữ số).

Bài 5: Tìm các phép tính có kết quả bằng nhau (trang 65)

- Gọi Hs đọc thầm yêu cầu.

- Bài 5 yêu cầu gì?

-  GV cho Hs quan sát các phép tính,  thảo luận tính kết quả rồi nêu các phép tính có kết quả bằng nhau.

- Gọi HS lên bảng tìm các phép tính có kết quả bằng nhau.

- Nhận xét đánh giá và kết luận

C. Vận dụng:

Bài 6: (Trang 65)

- Gọi hs đọc bài toán

+ Nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Muốn biết ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được bao nhiêu cây bắp cải bạn làm như thế nào?

+ Vì sao em làm phép tính cộng?

+ Ngoài câu trả lời của bạn ai có câu trả lời khác?

- Yêu cầu 1 HS trình bày trên bảng, lớp làm bài vào vở.

- GV cùng HS nhận xét và chốt bài làm đúng.

* Gv chốt kĩ năng giải bài toán có lời vănthuộc dạng liên quan đến nhiều hơn.

D. Củng cố - dặn dò:

- Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

- GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	- HS lắng nghe luật chơi và đứng tại chỗ chơi trò chơi. 

- Hs nêu yêu cầu a

- Hs đọc bài mẫu

- 2Hs làm bài trên bảng,  dưới lớp thực hiện đặt tính rồi tính theo mẫu vào vở.

- Hs nhận xét bài của bạn

- Hs nêu yêu cầu b

- Hs thực hiện tính nhẩm.

- 1 Hs lên làm bảng nhóm, cả lớp làm bài vào vở ôly.

- 3, 4 hs đọc bài làm, nhận xét.

* HSKT tiếp tục luyện đọc, viết một số phép tính cộng, trừ.

- 2 Hs đọc yêu cầu

- Tìm các phép tính có kết quả bằng nhau.

- Từng cặp HS quan sát, tính rồi nói cho bạn nghe kết quả các phép tính là bao nhiêu? Các phép tính nào có kết quả bằng nhau? 

- HS chỉ vào các phép tính có kết quả bằng nhau. 

7+ 93 = 1+ 99

76+4 = 4 + 76

59+ 31 = 82+ 8

- đối chiếu, nhận xét.

+ HS đọc bài toán

+ Ngày thứ nhất cô Liên thu hoạch được 65 cây bắp cải. Ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được nhiều hơn ngày thứ nhất 35 cây.

+ Ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được bao nhiêu cây bắp cải?

- Lớp chia sẻ:

+ Lấy số cây thu hoạch được của ngày thứ nhất cộng với số cây ngày thứ hai thu hoach nhiều hơn.

+ Bài toán thuộc dạng liên quan đến nhiều hơn.

- Ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được số cây bắp cải là

- HS làm bài cá nhân.

Bài giải

Ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được số cây bắp cải là:

       65 + 35 = 100 (cây)

                    Đáp số: 100 cây bắp cải.

- HS nêu ý kiến 




IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Tiết 4:

   HĐNK - ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ

Bài 2. Yêu thương mọi người như người thân trong gia đình

I. Yêu cầu cần đạt:

- Thấy được đức tính cao đẹp của Bác Hồ. Đức tính cao đẹp đó chính là tấm lòng yêu thương nhân dân; tình cảm yêu mến, kính trọng nhân dân của Bác được thể hiện qua những hành động và việc làm vụ thể.

- Thực hành, ứng dụng được bài học yêu thương nhân dân. Biết làm những công việc thể hiện sự quan tâm và tình yêu thương với những người trong cộng đồng xã hội.

II. Đồ dùng dạy học:

1. GV: Kế hoạch dạy học; Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống  l2.

2. HS: Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống  lớp 2.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

+ Khi có khách đến nhà, em thường làm gì để thể hiện sự yêu mến khách?
B. Khám phá kiến thức:

1. Giới thiệu bài: Yêu thương mọi người như người thân trong gia đình.

2. Hoạt động 1: Đọc hiểu

- GV đọc đoạn văn “Bác tặng quà cho cụ Thiệm” (Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống  lớp 2/ tr7)

+ Bác gặp và chúc thọ riêng cụ  Thiệm nhân dịp nào?

+ Bác đã khen cụ Thiệm vì cụ có những tính cách, việc làm tốt đẹp nào?

+ Bác Hồ đã nói về việc kết nghĩa anh em với cụ Thiệm thế nào?

+ Cụ Thiệm đã trả lời Bác ra sao?

+ Cuối câu chuyện Bác đã nói và làm gì?

+ Theo câu chuyện này, dựa vào điều gì để Bác Hồ đề nghị ai làm em, ai làm anh?

3. Hoạt động 2: Luyện tập

+ Dựa vào câu chuyện, em hãy giải thích “kết nghĩa anh em” là gì?

+ Khi đã kết nghĩa anh em, người ta sẽ sống với nhau thế nào?

- GV cho HS thảo luận nhóm:

+ Những người ntn, chúng ta có thể kết nghĩa anh em?

+ Để tình bạn tốt như tình anh em, chúng ta phải đối xử với bạn như thế nào?

C. Vận dụng:

+ Các em hãy kể cùng các bạn những việc làm tốt thể hiện sự yêu thương của mình đối với hàng xóm, bạn bè, thầy cô, người cao tuổi …

Việc làm tốt

với hàng xóm 

Việc làm tốt với bạn bè

Việc làm tốt 

với thầy cô

Việc làm tốt 

Với người cao tuổi

+ Bài học cuộc sống được gửi gắm qua câu chuyện này là gì? Hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện?

D. Củng cố, dặn dò: 

- Nhấn mạnh kiến thưc bài học.

- Nhận xét tiết học.
	- HS trả lời cá nhân

- Nhận xét, bổ sung.

- HS chia 4 nhóm, thảo luận câu hỏi, ghi vào bảng nhóm.

- Đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung.

- HS trả lời cá nhân

- Lớp nhận xét.

- HS thảo luận câu hỏi

Đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung.

- HS thảo luận nhóm 2

- Báo cáo kết quả. 

- HS chia sẻ.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: .........................................................................................................

................................................................................................................................................................


CHIỀU:


Tiết 1:


 TIẾNG VIỆT (tăng)

Ôn tập

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nhận biết từ ngữ chỉ đặc điểm. 

- Mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm.

- Dùng từ chỉ đặc điểm để nêu nhận xét.

* Góp phần phát triển năng lực giao tiếp hợp tác, tự chủ và tự học.

- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm: học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực luyện tập.

II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: Kế hoạch bài dạy; Máy tính.

- HS: Bút; Vở ô li.

III. Các hoạt động dạy học:

	 A. Khởi động:

- Yêu cầu HS đánh dấu v vào       trước từ chỉ đặc điểm:

       học hỏi             chăm chỉ             giúp đỡ

       bảo vệ               phi thường          dẻo dai

       giỏi giang         tài ba                   đoàn kết

- Nhận xét, đánh giá.

- GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu bài học.
B. Luyện tập:

Bài 1: Gạch chân dưới từ chỉ đặc điểm trong các câu sau.

a, Những cánh diều bay lên cao, lượn xuống thấp rồi hòa vào nắng chiều. 

b, Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà.

- Nhận xét, đánh giá.

- > Từ chỉ đặc điểm thường sử dụng trong mẫu câu Ai thế nào ?

Bài 2: Viết tiếp và mỗi dòng sau 2 từ ngữ:

a) Đặc điểm mái tóc của mẹ: óng mượt, ..........

b) Tính nết của em bé: ngoan ngoãn, ......

- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân.

- Tổ chức cho HS báo cáo, ghi lại những từ ngữ đúng lên bảng.

+ Những từ chỉ đặc điểm thường được sử dụng trong mẫu câu nào ? 

C. Vận dụng:

Bài 3: Viết 2-3 câu có sử dụng từ chỉ đặc điểm.

- Tổ chức HS làm việc cá nhân.

- Nhận xét, đánh giá.

D. Củng cố, dặn dò

+ Bài học hôm nay em ôn lại được những gì ? Em thích thú điều gì nhất trong tiết học này ?

- Dặn HS tích cực ôn tập về từ chỉ đặc điểm.
	- HS nêu yêu cầu.

- HS làm bài vào PHT.

- HS kiểm tra bài trong nhóm 4 (vòng bi).

- HS nêu yêu cầu.

- 2HS lên bảng, lớp làm bài vào PHT.

- HS xác định yêu cầu.

- HS làm việc cá nhân, hoàn thành bài tập.

- Một số HS báo cáo.

+ Từ chỉ đặc điểm thường sử dụng trong mẫu câu Ai thế nào ?
- HS xác định yêu cầu.

- 1HS lên bảng, làm trong vở.

- Một số HS báo cáo
- HS chia sẻ.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy: ........................................................................................................

.................................................................................................................…...........................................

Tiết 2:


        TOÁN (tăng)

Luyện tập

I. Yêu cầu cần đạt:

- Củng cố việc thực hiện tính và so sánh các phép tính cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.Vận dụng được kiến thức kĩ năng về cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 đã học vào giải bài tập, các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100.
- Thông qua việc tìm kết quả các phép cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100, HS có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 
- Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Kế hoạch bài dạy; Máy tính.
- HS: Vở ghi, bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- Tổ chức chơi trò chơi: “Truyền điện”

- GV+ HS quan sát- nhận xét.

- GV kết hợp giới thiệu bài
B. Luyện tập - thực hành:
Bài 1: Tính nhẩm

 12 + 9 =             50 - 6  =

 42 + 9 =             50 - 26 =    

 72 + 9 =             50 - 36 =
- Yêu cầu 2 HS làm bài trên bảng. Lớp làm bài bảng con.
- KKHS tự lấy thêm phép tính tương tự rồi thực hiện tính vào bảng con.

- GV nhận xét, đánh giá.
=>Nêu lại cách nhẩm phép cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.
Bài 2: Nối ô trống với số thích hợp

 

91 > 83 +                            16 < 34 -           

52 
23

17

7

     
77 = 100 -                            34 >         - 19                            

+ Trước khi nối ô trống với số thích hợp ta phải làm gì? 

- Yêu cầu 2 HS làm theo N4 (KT mảnh ghép)

- GV nhận xét, đánh giá.
C. Vận dụng:

Bài 3: Trong trò chơi tìm từ chỉ con vật, tổ Một tìm được 34 từ, tổ Hai tìm được ít hơn tổ Một 5 từ. Hỏi tổ Hai tìm được bao nhiêu từ chỉ con vật?

- Tổ chức cho HS làm việc nhóm 2.

- Theo dõi, giúp đỡ nhóm gặp khó khăn.

- Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả.

+ Bài toán em vừa làm thuộc dạng toán gì? (bài toán về ít hơn)

+ Giải bài toán về ít hơn em làm phép tính gì? (phép trừ)

D. Củng cố, dặn dò

+ Tiết học, em đã ôn lại được những gì ?

+ Em thích hoạt động nào nhất ?

- Dặn HS tích cực ôn tập.
	- HS nối tiếp mỗi bạn sẽ đọc một phép tính của bảng cộng hoặc trừ trong phạm vi 20. 
- HS nêu yêu cầu.

- 2HS làm bài trên bảng, dưới lớp làm bài bảng con.

- HS nhận xét, chữa bài của bạn.

- HS chia sẻ

- HS nêu yêu cầu.

- …phải tính, so sánh rồi mới nối.
- HS làm bài, nhận xét bài của bạn.

- HS chia sẻ.
- HS đọc bài toán.

- HS làm việc nhóm 2, xác định yêu cầu rồi giải bài toán vào vở.

- Báo cáo kết quả.

- HS chia sẻ.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: ........................................................................................................

.................................................................................................................…...........................................
Tiết 3:


      LUYỆN CHỮ

Luyện viết đoạn văn

I. Yêu cầu cần đạt:

- HS  viết đoạn 4 trong bài Đến trường.

- Chữ viết rõ ràng, đúng chính tả. 

- Rèn thói quen viết cẩn thận, viết đúng tốc độ. 

II. Đồ dùng dạy học: 

1. GV : Kế hoạch bài dạy; Nội dung bài.

2. HS : Vở ô li, bút mực.

III. Các hoạt động dạy - học:

	 A. Khởi động:

- Đọc cho HS viết: kim chỉ, công lao, tổ kiến, chữ nghĩa, giỏi giang, …
B. Thực hành luyện viết:

1. Giới thiệu đoạn viết.

2. Luyện tập:

- GV đọc đoạn viết. 

 - Đoạn viết là bài văn hay bài thơ?

 - Đoạn viết nói về điều gì?

 - Đoạn viết có mấy câu?

 - Nêu các dấu câu ở đoạn văn? 

 - Nêu cách trình bày bài?

- Luỵên viết tiếng khó: vui vẻ, một vòng, phép mầu,  ...

- GV nhận xét.

+ GV đọc cho HS viết vào vở.  

- GV đọc soát lỗi. 

- GV nhận xét. 

C. Củng cố, dặn dò:

- Trong đoạn viết chữ nào viết hoa?

- Nhận xét bài học.

- Viết lại các chữ viết sai.
	- Lớp viết vào bảng con

- Hai HS lên bảng viết.

- 1 HS  đọc lại. 

- Đoạn viết là bài văn. 

- Đoạn viết nói về việc cô hiệu trưởng đã làm cậu bé thích đi học.

-  Đoạn viết có 7 câu. 

- Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hai chấm, dấu gạch ngang, dấu chấm than.

- Tên bài viết giữa trang ... 

- Tìm, nêu tiếng, từ khó viết

- HS viết bảng con

- Nghe - Viết bài vào vở.

- Soát lại lỗi trong bài.

- HS đổi vở kiểm tra chéo. 

- HS nêu ý kiến.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
.................................................................................................................................................................


Thứ Tư ngày 15 tháng 11 năm 2023


SÁNG:


Tiết 1 + 2:


  TIẾNG VIỆT

Bài 10: VUI ĐẾN TRƯỜNG
Bài đọc 2: Ươm mầm

I. Yêu cầu cần đạt:

- Đọc trôi chảy truyện (phát âm đúng: ngắt nghỉ đúng theo dấu câu và theo nghĩa, tốc độ đọc 60 tiếng / phút).

- Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu câu chuyện: Câu chuyện nói về nhà văn Rô-linh nổi tiếng, tài năng của bà, và tài năng ấy đã được ươm mầm, phát triển như thế nào.

- Biết được tác dụng của dấu phẩy, nhận biết được các thành phần câu, điền dấu phẩy vào đúng chỗ.

+ Nhận biết nội dung, mạch truyện. Biết bày tỏ sự yêu thích đối với nhân vật trong truyện.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

- Từ bài đọc, biết liên hệ bản thân, cố găng học tập, rèn luyện bản thân.

* HSKT luyện đọc 2, 3 câu trong bài.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Kế hoạch bài dạy; SGK; VBT.

- HS: SGK; VBT; ...

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- GV giới thiệu bài: Bài đọc hôm nay Uơm mầm sẽ giúp các em có hiểu biết về nhà văn Rô-linh, tài năng của bà và hiểu được tài năng ấy đã được ươm mầm và phát triển như thế nào.

B. Khám phá kiến thức:

1. HĐ 1: Đọc thành tiếng

- GV đọc mẫu bài Uơm mầm.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc:

+ Đọc nối tiếp: Gọi HS đọc nối tiếp 4 đoạn của bài. GV phát hiện và sửa lỗi phát ấm, uốn nắn tư thế đọc của HS.

+ Đọc nhóm 4: GV yêu cầu HS đọc theo nhóm 4.

+ GV tổ chức thi đọc nối tiếp trước lớp, cả lớp bình chọn bạn đọc.

+ Gọi HS đọc lại toàn bài.

* HSKT luyện đọc 2, 3 câu trong bài.

2. HĐ 2: Đọc hiểu

- Gọi HS tiếp nối đọc 3 CH.

- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời các CH theo cặp.

- GV mời một số HS trả lời CH theo hình thức phỏng vấn.

- GV và cả lớp nhận xét, chốt đáp án:

+ Câu 1: Tài năng của Rô-linh được ươm mầm từ đầu? Chọn ý đúng:

a) Từ những câu chuyện Rô-linh được nghe bà kể.

b) Từ những câu chuyện Rô-linh và em gái tự nghĩ ra.

c) Từ những bộ phim Rô-linh và e gái được xem.

+ Câu 2: Rô-linh đã làm gì để nhớ và kể lại chuyện cho em gái nghe?

+ Câu 3: Ở trường phổ thông, Rô-linh là một học sinh như thế nào?

3. HĐ 3: Luyện tập

- Gọi HS đọc YC của 3 BT.

- GV yêu cầu HS làm bài vào VBT.

- Gọi một số HS trình bày kết quả.

- GV cùng HS nhận xét, chốt đáp án:

+ BT 1, 2: GV khuyến khích HS lựa chọn theo ý em thích.

C. Củng cố - dặn dò:

- GV khắc sâu nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm theo.

- HS luyện đọc:

+ 4 HS đọc nối tiếp nhau 4 đoạn của bài.

+ HS đọc theo nhóm 4.

+ HS thi đọc nối tiếp trước lớp. Cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

+ 1, 2 HS đọc lại toàn bài. Cả lớp đọc thầm theo.

- 3 HS tiếp nối đọc 3 CH.

- Cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời cá CH theo cặp.

- Một số HS trả lời CH theo hình thức phỏng vấn.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt đáp án.

- HS làm bài vào VBT.

+ Đáp án b).

+ Để nhớ và kể lại chuyện cho em gái nghe, Rô-linh bắt đâu ghi lại những câu chuyện của mình trên giấy.

+ Ở trường phổ thông, Rô-linh là học sinh tài năng nhất.

- Đọc yêu cầu 3 BT.

- Làm bài vào vở BT.

- Trình bày kết quả trước lớp.

- Nhận xét, bổ sung.

+ BT 3: Thêm dấu phẩy:

Bộ truyện Ha-ri Pót-tơ của nhà văn Rô-linh được dịch ra nhiều thứ tiếng, được dựng thành phim, được trẻ em khắp nơi yêu thích.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


Tiết 3:



  TOÁN

Bài 33: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng:

- Thực hành trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 dạng 52 - 24 dựa vào phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20. 
- Thực hiện được việc đặt tính rồi tính và tính nhẩm trừ (có nhớ) có kết quả bằng 100.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ ( có nhớ) trong phạm vi 100 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

* Phát triển năng lực, phẩm chất:

- Thông qua việc tìm kết quả các phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100, Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. Đồ dùng dạy - học:

1. GV: Kế hoạch bài dạy; SGK; VBT; ...

2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

* Ôn tập và khởi động:

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền điện”, trò chơi đố bạn để tìm kết quả của các phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 đã học.
- GV cho HS quan sát bức tranh, thảo luận nhóm bàn dựa vào tranh nêu phép tính trừ

+ Làm thế nào để tìm được kết quả của phép trừ 52 - 24 = ? 

- Gv nhận xét, tuyên dương.

- Gv kết hợp giới thiệu bài.

B. Hình thành kiến thức:

- GV hướng dẫn hs cách tìm kết quả phép tính 52 - 24 bằng các khối lập phương.

- GV yêu cầu HS lấy các khối lập phương và thực hiện theo GV.

Nêu: Lấy 52 khối lập phương, gài thành từng thanh chục, để có 5 thanh ở cột chục, 2 khối lập phương rời ở cột đơn vị đồng thời gắn lên bảng.

- GV hướng dẫn HS lấy ra 24 khối lập phương từ 52 khối lập phương đã cho: lấy 1 thanh chục ở cột chục, tháo rời ra đưa qua cột đơn vị thì được 12 khối lập phương đơn vị, lấy đi 4 khối lập phương đơn vị thì còn 8 khối lập phương đơn vị, lấy ra tiếp 2 thanh chục ở cột chục, còn lại 2 thanh chục và 8 khối lập phương đơn vị.

- Vậy 52 - 24 = ?

- Muốn tính 52 - 24 ta đã thực hiện gài các thanh hình lập phương như thế nào?

- GV chốt ý

- GV hướng dẫn Hs tìm kết quả phép trừ 52 - 24 bằng cách đặt tính rồi tính (Lưu ý: kĩ thuật mượn trả)

+ 2 không trừ được 4, lấy 12 trừ 4 bằng 8, viết 8, nhớ 1.

+ 2 thêm 1 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2, viết 2.

Vậy: 52 - 24 = 28.

- YC Hs thực hiện một số phép tính khác vào bảng con: 65 - 17 = ?       74 - 16 = ? 

- Gv nhận xét, tuyên dương.

C. Thực hành, luyện tập:
Bài 1: Tính (trang 67)

- Gv yêu cầu hs nêu đề bài.

- GV hướng dẫn hs: Ta thực hiện tính như thế nào?

- Yêu cầu hs làm bài vào vở, 2 Hs làm bảng lớp

- Chữa bài của hs. 

* Gv chốt lại cách trừ (có nhớ) (trong trường hợp số có hai chữ số trừ  đi số có hai chữ số) trong phạm vi 100.

Bài 2: Đặt tính rồi tính (Trang 67)

- Gọi Hs đọc đề bài.

- Bài có mấy yêu cầu?

- Gv hướng dẫn Hs: Khi đặt tính cần chú ý điều gì?

* Chú ý: Thực hiện tính cần lưu ý kĩ thuật mượn, trả. 

- Yêu cầu hs làm bài vào vở, 3 hs lên làm bảng. 

- Gv chữa bài, nhận xét.

* Củng cố: Kĩ năngđặt tính và tính trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.

C. HĐ vận dụng:

Bài 3: Tính (theo mẫu)

- Gọi hs nêu đề bài

- GV hướng dẫn mẫu: 

41 - 15 - 9 = 26 - 9

                  = 17
- Ta thực hiện tính ntn?

- Yêu cầu hs làm bài vào vở, bảng lớp.

- Chiếu bài và chữa bài của hs dưới lớp. 

* Gv chốt lại cách trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.

D. Củng cố - dặn dò:

- Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

- GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	- HS chơi trò chơi “Truyền điện” VD: 42 - 23 = 19

                  33 - 15 =  18
                  51 - 34 =  17

- HS quan sát, thảo luận và tìm ra được phép trừ 52 - 24 = ?

- Hs tự nêu theo suy nghĩ của mình

- HS lắng nghe.

- HS lấy các khối lập phương và thực hiện theo GV.

- Hs lấy 5 thanh ở cột chục, 2 khối lập phương rời ở cột đơn vị gài vào bảng cá nhân.

- Hs thao tác trên các khối lập phương của mình, tay gài, miệng nói theo Gv hướng dẫn

- Hs trả lời: 52 - 24 = 28

- 2, 3 hs trả lời

- Hs lắng nghe

- Hs thực hành đặt tính rồi tính vào bảng con.

- HS làm một số VD: 

65 - 17 = ?

74 - 16 = ?

- Hs đọc đề.

- Hs trả lời: Tính từ phải sang trái bắt đầu từ cột đơn vị.

- Hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở.

- Hs dưới lớp nhận xét bài bạn.

- Hs nói cách thực hiện phép tính của mình.

- Hs khác nhận xét, bổ sung

- 2 Hs đọc đề bài 

- Bài có 2 yêu cầu: Đặt tính, tính

- Khi đặt tính cần chú ý sao cho đơn vị viết thẳng cột với đơn vị, chục thẳng cột với chục.

- Hs làm bảng lớp. Lớp làm vở.

- Hs trình bày cách thực hiện của mình.

- Lớp đổi chéo vở nhận xét và chữa bài.

- Hs đọc đề

- Hs lắng nghe

- Hs nêu cách tính.

- Hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở.

- Hs dưới lớp nhận xét bài bạn.

- HS nêu ý kiến 




IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Tiết 4:

     HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

HĐGDTCĐ: Sáng tạo từ vật liệu thiên nhiên.

I. Yêu cầu cần đạt:

- Kể được tên một số loại vật liệu thiên nhiên có thể sử dụng cho hoạt động sáng tạo như: vỏ sò, ốc, đá, sỏi, lá cây khô,...

- Biết được một số sản phẩm sáng tạo từ vật liệu thiên nhiên.

- Yêu thích việc tìm tòi, sáng tạo; có ý thức rèn luyện bản thân để phát triển khả năng khéo léo, cẩn thận.

* Phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 

- Hiểu được ý nghĩa của việc sáng tạo từ vật liệu thiên nhiên. 

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. Đồ dùng dạy - học: 

- GV: Kế hoạch bài dạy; SGK; VBT; ...

- HS: SGK; VBT; ...

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- GV giới thiệu trực tiếp vào bài học: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Sáng tạo từ vật liệu thiên nhiên. 

B. Hình thành kiến thức:

1. Hoạt động 1: Tìm hiểu các sản phẩm làm từ vật liệu thiên nhiên.

- GV giới thiệu một số sản phẩm từ vật liệu thiên nhiên (vật thật hoặc tranh ảnh).

- Với mỗi sản phẩm, GV tổ chức cho HS thảo luận theo các nội dung:

+ Sản phẩm đó là gì? Có ý nghĩa gì?

+ Sản phẩm được làm từ chất liệu gì? Làm bằng cách nào?

- GV mời một số HS lên giới thiệu về một sản phẩm mà HS đó yêu thích.

* Kết luận: Có nhiều vật liệu thiên nhiên có thể sử dụng để sáng tạo ra các sản phẩm như lá cây khô, cành cây, hột, hạt, đá sỏi, vỏ ốc,... Các sản phẩm sáng tạo thường được sử dung để trưng bày, làm quà lưu niệm,... Mỗi sản phẩm đều có ý nghĩa riêng, thể hiện tình cảm, tài năng của người làm ra nó.
2. Hoạt động 2: Chia sẻ ý tưởng của em.

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp về ý tưởng sáng tạo của mình:

+ Sản phẩm em định làm.

+ Những vật liệu thiên nhiên cần chuẩn bị.

+ Cách tìm kiếm vật liệu.

+ Cách tạo ra sản phẩm.

- GV nhận xét và góp ý cho ý tưởng của HS. GV khuyến khích HS tìm kiếm các ý tưởng mới lạ, độc đáo.

- GV hướng dẫn HS cách tập hợp vật liệu để chuẩn bị thực hiện ý tưởng sáng tạo của mình.

* Kết luận: Mỗi chúng ta đều có thể sáng tạo ra các sản phẩm nếu chịu khó quan sát, kiên trì tập

luyện và có sự mày mò, khám phá.

- GV hướng dẫn HS về nhà cùng bố mẹ, người thân chuẩn bị vật liệu để thực hiện ý tưởng của mình.
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS thảo luận, trả lời câu hỏi. 

- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS thực hành hoạt động ở nhà. 


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


CHIỀU:


Nghỉ - GV dạy chuyên






Thứ Năm ngày 16 tháng 11 năm 2023


SÁNG:

Tiết 1:



TIẾNG VIỆT

Bài 11: HỌC CHĂM, HỌC GIỎI

Luyện nói và nghe: Kể chuyện “Cậu bé đứng ngoài lớp học”

I. Yêu cầu cần đạt:
- Rèn kĩ năng nói:

* Dựa vào trí nhớ và gợi ý, biết hợp tác cùng bạn kể tiếp nối hoặc kể toàn bộ câu chuyện Cậu bé đứng ngoài cửa lớp.

* Biết phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bỏ, động tác.

* Biết đặt mình vào các tình huống để nói lời phù hợp.

- Rèn kĩ năng nghe: Biết lắng nghe bạn kể. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. Có thể kế tiếp lời bạn.

+ Bước đầu biết kể chuyện một cách mạch lạc, có cảm xúc.

* Phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, nơi ở.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Kế hoạch bài dạy; SGK; ...

- HS: SGK; VBT; ...

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- GV giới thiệu MĐYC của bài học.

B. Thực hành kể chuyện:

1. HĐ 1: Nghe và kể lại mẩu chuyện

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh: Có một cậu bé bế em đứng ngoài cửa lớp nghe thầy giảng bài trong lớp.

- GV đọc mẩu chuyện lần 1 cho cả lớp nghe “Cậu bé đứng ngoài lớp học”

- Gọi một số HS trả lời CH trước lớp.

a) Vì sao cậu bé Vũ Duệ không được đến trường?

b) Cậu bé Vũ Duệ ham học như thế nào?

c) Thầy giáo hỏi bài cậu bé, kết quả ra sao?

d) Thầy giáo đến nhà khuyên cha mẹ Vũ Duệ thế nào?

e) Sau này, Vũ Duệ đã thành đạt như thế nào?

- GV và cả lớp lắng nghe, nhận xét, chốt đáp án

- GV YC HS tập kc trong nhóm nhỏ.

2. HĐ 2: Trả lời câu hỏi

- GV hỏi nhanh các CH ở BT 2, chốt đáp án

a) Thầy giáo sẽ khen Vũ Duệ thế nào khi cậu trả lời được câu hỏi khó? 

- GV kể chuyện lần 2.

- GV YC HS thảo luận nhóm, trả lời 

- Vũ Duệ sẽ đáp lại lời khen của thầy giáo thế nào? 

- Thầy giáo sẽ nói thế nào để khuyên (đề nghị) bố mẹ Duệ cho con đi học? 

- Bố mẹ Duệ sẽ đáp lại lời khuyên (lời đề nghị) của thầy giáo thế nào? 

- Gọi HS kể chuyện trước lớp.

- GV cùng HS khác nhận xét, đánh giá.

C. Củng cố - dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

- HS nghe GV hướng dẫn, quan sát tranh.

- HS lắng nghe.

+ Cậu bé Vũ Duệ không được đến trường vì nhà nghèo, phải ở nhà trông em, lo cơm nước cho bố mẹ đi làm ngoài đồng.

+ Ngày nào cũng vậy, mỗi buổi sáng, khi thầy đồ trong làng bắt đầu dạy học, Vũ Duệ lại cõng em đứng ở ngoài hiên, chăm chú nghe thầy giảng bài.

+ Vũ Duệ trả lời câu hỏi trôi chảy, mạch lạc, đâu ra đấy.

+ Thầy giáo đến tận nhà cậu bé, khuyên cha mẹ cho cậu đi học.

+ Sau này Vũ Duệ đỗ Trạng nguyên ở triều đại nhà Lê, được vua Lê tin dùng, các quan trong triều ai cũng kính nể.

- Một số HS kể chuyện nối tiếp trước lớp.

+ Thầy giáo sẽ khen Vũ Duệ thông minh, học giỏi.

+ Vũ Duệ đáp lại lời khen của thầy giáo: nhờ được nghe lời giảng của thầy mà cậu mới trả lời được.

+ Thầy giáo sẽ nói để khuyên (đề nghị) bố mẹ Duệ cho con đi bằng cách khen cậu bé thông minh, chăm học, có triển vọng.

+ Bố mẹ Duệ đáp lại lời khuyên của thầy bằng cách cảm ơn, cho con đi học và gửi gắm, nhờ thầy giúp đỡ.

- Một số HS kể chuyện nối tiếp trước lớp.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


Tiết 2:


  
 TIẾNG VIỆT

Bài 11: HỌC CHĂM, HỌC GIỎI

Bài viết 2: Tả một đồ vật em thích

I. Yêu cầu cần đạt:

- Rèn kĩ năng nói: Tả được cho bạn nghe một hoạt động yêu thích.

* Biết phối hợp lời tả với cử chỉ, điệu bỏ, động tác.

- Rèn kĩ năng nghe: Biết lắng nghe bạn kể. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.

+ Bước đầu biết kể chuyện một cách mạch lạc, có cảm xúc; biết viết lại đoạn văn (4 - 5 câu) kể về một tiết học yêu thích.

* Phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

- Tích cực trong học tập.

* HSKT kể tên một số đồ dùng học tập.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Kế hoạch bài dạy; SGK, 

- HS: SGK; VBT.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- GV giới thiệu: Em tập tả một đồ vật mà em thích cho bạn nghe, sau đó dựa vào những điều đã nói để viết một đoạn văn về một đồ vật em yêu thích.

B. Thực hành:

1. HĐ 1: Tả một đồ vật em yêu thích

- GV mời HS đọc YC và gợi ý của BT 1.

- GV yêu cầu HS làm việc N4, chuẩn bị để tả với các bạn.

- GV sử dụng Sơ đồ tư duy gợi ý, hướng dẫn HS hoàn thành yêu cầu bài tập.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, tập miêu tả trong nhóm.

- GV mời một số HS nói trước lớp.

- GV và cả lớp nhận xét.

2.2. HĐ 2: Dựa vào những điều đã nói ở BT 1, viết một đoạn văn (4 - 5 câu) tả một đồ vật yêu thích

- Mời HS đọc YC của BT 2.

- GV hướng dẫn HS: Dựa vào những điều đã nói ở BT 1, viết một đoạn văn (4 - 5 câu) tả một đồ vật em yêu thích.

- GV mời một số HS gắn bài của mình lên bảng. GV nhận xét, sửa bài.
	- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc YC và gợi ý của BT 1. Cả lớp đọc thầm theo.
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- HS làm việc N4, chuẩn bị để tả với các bạn.

- Một số HS nói trước lớp. Cả lớp lắng nghe.

- Cả lớp và GV nhận xét.

* HSKT kể tên một số đồ dùng học tập.

- 1HS đọc YC của BT 2 trước lớp. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn, hoàn thành BT.

- Một số HS viết bài lên bảng. Cả lớp nghe GV nhận xét, sửa bài.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
.....................................................….......................................................................................................


Tiết 3:


GIÁO DỤC THỂ CHẤT

GV dạy chuyên



Tiết 4:



  TOÁN

Bài 33: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt:

Sau bài học, HS có khả năng:

- Thực hiện được việc tính nhẩm trừ (có nhớ) có kết quả bằng 100.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ ( có nhớ) trong phạm vi 100 đã học 

vào giải toán có lời văn.

* Phát triển năng lực, phẩm chất: 

- Thông qua việc tìm kết quả các phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100, Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng 
lực giao tiếp toán học. 
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. Đồ dùng dạy - học:

1. GV: Kế hoạch bài dạy; SGK; VBT, ...

2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

* Ôn tập và khởi động

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Alibaba”. Gv phổ biến luật chơi: Người quản trò sẽ hát theo nhịp bài hát Alibaba có lời đi kèm với những hành động, buộc các bạn trong lớp phải làm theo và hát vang "Alibaba".

- Yêu cầu Hs đặt tính rồi tính phép tính vào bảng con: 55 - 17 = ?        34 - 15 = ?

- Gv nhận xét, tuyên dương.

- Gv kết hợp giới thiệu bài

B. Thực hành, luyện tập:

Bài 3: Số (trang 67)
- Gọi hs nêu đề bài

- GV cho Hs quan sát tranh và giới thiệu, có một số phép tính trên giấy, chú mèo con sơ ý làm đổ mực, che mất một số trong mỗi phép tính. Em hãy tìm số thích hợp bị mực che khuất giúp chú mèo con nhé.

- Hướng dẫn: ví dụ ở phép tính đầu tiên, 3... - 18 = 13 số nào trừ 8 thì bằng 3?

- Yêu cầu hs làm bài vào vở, 2 Hs lên làm trên bảng

- Gọi hs nói lên cách tìm của mình

* Chốt lại cách thực hiện phép tính trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. 

C. Vận dụng:

Bài  4: Giải toán
- Yêu cầu hs nêu đề toán

- Bài toán cho biết gì? 

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết Mai nhặt được bao nhiêu quả trứng gà ta làm như thế nào?

- Bài toán thuộc dạng toán gì?

- Yêu cầu hs viết phép tính vào nháp.

- Gọi 1 hs giải bài toán trên bảng, dưới lớp làm vào vở.
- Gọi hs dưới lớp đọc câu trả lời khác. 

- GV nhận xét, khen ngợi hs tích cực và chốt bài làm đúng.

D. Củng cố - dặn dò:

- Gv tổ chức cho hs tham gia trò chơi “Ong tìm hoa” 

- Gv phổ biến luật chơi. 
- Khen đội thắng cuộc

- Dặn hs hỏi ông bà, bố mẹ xem còn cách nào khác để thực hiện phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 không, để tiết sau chia sẻ với cả lớp.
	- HS chơi trò chơi “Alibaba” 

- Hs thực hành đặt tính rồi tính vào bảng con.

- 1Hs nêu đề toán

- Hs lắng nghe

- Hs tự tìm theo cách của mình.

- Hs làm bài vào vở, 2 hs làm bảng

- Hs nhận xét bài của bạn

- Hs nêu cách tìm của mình

- 2, 3 hs nhắc lại cách thực hiện phép trừ.

- 2 Hs đọc đề
- Kiên nhặt được 35 quả, Mai nhặt được ít hơn Kiên 16 quả.

- Mai nhặt được bao nhiêu quả trứng gà?

- Ta lấy số quả trứng Kiên nhặt được trừ đi số quả Mai nhặt ít hơn.

- Bài thuộc dạng toán ít hơn

- Hs viết phép tính: 35 - 16

Bài giải

   Mai nhặt được số quả trứng gà là:
          35 - 16 = 19 (quả)
                Đáp số: 19 quả trứng gà.

+ Số quả trứng gà Mai nhặt được là

- Hs khác nhận xét, bổ sung.
- Hs tham gia trò chơi



IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................
CHIỀU:

Tiết 1:



TIẾNG VIỆT

BÀI 11: HỌC CHĂM, HỌC GIỎI
Góc sáng tạo: Câu đố về đồ dùng học tập (55 phút)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Làm được sản phẩm có tính sáng tạo về câu đố.
- Đố vui các câu đố đã học.

- Dùng tư duy logic và vận dụng vẻ đẹp của ngôn ngữ để tạo ra các câu đố (có vần hoặc không vần) để đố người khác; biết tạo lập một văn bản đa phương thức hỗ trợ cho câu đố.

* Phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học. 
- Bồi dưỡng tình yêu với mái trường, thầy cô, bạn bè.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: Kế hoạch bài dạy; Bài giảng PP.

- HS: SGK; Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- GV giới thiệu MĐYC của bài học.

B. Khám phá kiến thức:

1. HĐ 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học

- GV mời 3 HS nối tiếp nhau đọc nội dung của 3 BT.

- GV hướng dẫn HS nắm bắt nội dung:

+ BT 1: Thi đố vui cùng các bạn. GV tổ chức cho HS thi đố vui trong mỗi tổ, sau đó đố trước cả lớp. Câu đố có thể là những câu đố đã được học, câu đố do HS tự nghĩ ra có nội dung về đồ dùng học tập, các môn học.

2. HĐ 2: Đố vui

- GV tổ chức cho HS đố nhau trong mỗi tổ.

- GV YC các tổ chọn ra những câu đố hay nhất, sau đó đố trước cả lớp.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

3. HĐ 3: Vẽ một đồ dùng học tập tương ứng. Viết câu đố đã học (hoặc tự nghĩ ra) về đồ dùng đó

- GV YC các tổ vẽ đồ dùng học tập tương ứng, viết câu đố đã học về đồ dùng đó.

4. HĐ 4: Giới thiệu sản phẩm trước lớp

- GV YC các tổ chọn sản phẩm đẹp nhất trong tổ.

- GV mời các tổ giới thiệu, trình bày trước lớp.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS lắng nghe.

- 3 HS nối tiếp nhau đọc nội dung của 3 BT.

- Nghe hướng dẫn, nắm bắt nội dung.

+ BT 2: Dựa vào câu đố đã đố ở BT 1, vẽ đồ dùng học tập tương ứng cho câu đố. Viết câu đố mà em đã học (hoặc em tự nghĩ ra) vẻ đồ dùng đó.

+ BT 3: Sau khi HS vẽ xong, mỗi tổ sẽ tổ chức bình chọn sản phẩm đẹp nhất rồi giới thiệu trước cả lớp.

- HS đố nhau trong mỗi tổ.

- Các tổ chọn ra những câu đố hay nhất, sau đó đố trước cả lớp.

- HS lắng nghe.

- Các tổ hoàn thành BT.

- Chọn sản phẩm đẹp nhất trong tổ.

- Các tổ giới thiệu, trình bày trước lớp. Cả lớp lắng nghe.

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


Tiết 2:



TIẾNG VIỆT

Tự đánh giá (15 phút)
I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết tự đánh giá theo các đề mục đã cho sẵn.
- Biết đánh dấu vào bảng để tự đánh giá những điều HS đã biết, đã làm được sau Bài 10, Bài 11.

* Phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học. 
- Rút ra được những bài học cho bản thân.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Kế hoạch bài dạy; VBT; SGK.

- HS: SGK; Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Giao nhiệm vụ cho học sinh.

- GV hướng dẫn HS đọc bảng tự đánh giá.

B. Tổ chức cho học sinh thực hiện nhiệm vụ.

- GV yêu cầu HS đánh dấu dấu + / – (hoặc các dấu v) vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT (hoặc phiếu học tập).

- GV theo dõi, hướng dẫn đánh dấu.

C. Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- GV yêu cầu HS để trang VBT đã đánh dấu tên lên mặt bàn.

- GV nhận xét, biểu dương HS.

D. Củng cố, dặn dò:

- GV nhắc HS về nhà ôn tập lại kiến thức đã học.

- GV YC HS chuẩn bị bài mới: chuẩn bị tranh, ảnh ông bà (hoặc ảnh gia đình chụp chung với ông bà) đến lớp để giới thiệu với các bạn.
	- HS đọc bảng tự đánh giá.

- HS đánh dấu vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT.

- HS làm BT.

- HS để trang VBT đã đánh dấu tên lên mặt bàn.

- HS quan sát, lắng nghe.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Tiết 3:

     HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Đánh giá hoạt động giáo dục tuần 11

HĐTN: Trò chơi tạo hình con vật
I. Yêu cầu cần đạt:

- HS nắm được ưu, nhược điểm qua tuần học tập, rèn luyện.

- Xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động tuần 12.

* HĐTN:

- HS phát triển được trí tưởng tượng phong phú, kết hợp với khả năng tạo hình khéo léo bằng đôi tay để tạo ra các con vật. 

* Phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 

- Hiểu được ý nghĩa của sự sáng tạo. 

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. Đồ dùng:

· Giáo viên: Kế hoạch bài dạy. 

· HS: SGK; VBT Hoạt động trải nghiệm. 

III. Các hoạt động dạy học: 

1. Lớp trưởng điều hành sinh hoạt lớp:

- HS biểu diễn văn nghệ trước lớp. Chia sẻ cảm xúc về tiết mục văn nghệ mình yêu thích. 
- Các tổ báo cáo.

- Lớp trưởng đánh giá chung.

2. GV chủ nhiệm nhận xét, đánh giá , đề ra phương hướng tuần sau:

* Nhận xét, đánh giá chung, nhấn mạnh:

* Ưu điểm:.................................................................................................…....................................................

.......................................................................................................................................................………….........................
................................................................................................................................................................................................
* Hạn chế: ........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    
* Phương hướng tuần 12:

- Phát huy những ưu điểm trong tuần 11, khắc phục nhược điểm đã mắc phải.

- Thực hiện nghiêm túc mọi nề nếp quy định của lớp, của trường.

- Thực hiện nghiêm túc việc giữ gìn sức khỏe, vệ sinh.

- Chăm chỉ học tập để đạt kết quả tốt.

3. Hoạt động trải nghiệm: Trò chơi tạo hình con vật.
- GV dùng đèn pin hoặc đèn điện trong phòng tối để tạo không gian tổ chức cho HS thực hiện trò chơi.

- GV dùng tay làm mẫu tạo hình một số con vật để HS bắt chước.

- GV yêu cầu HS thực hiện trò chơi dựa theo trí tưởng tượng và sự sáng tạo của bản thân.

- GV tổ chức cho HS thi theo nhóm: Một bên dùng tay tạo hình con vật, bên còn lại đoán tên con vật.

- GV tổ chức cho HS hát một bài hát tập thể thể hiện sự đoàn kết, vui vẻ.

- Nhận xét tiết học

IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Thứ Sáu ngày 17 tháng 11 năm 2023


SÁNG:

Nghỉ - Đ/c Tiến và GV dạy chuyên



CHIỀU:


Tiết 1:


TIẾNG VIỆT (tăng)

Luyện viết đoạn văn

I. Yêu cầu cần đạt:

- HS  viết đoạn 3 trong bài Ươm mầm.

- Chữ viết rõ ràng, đúng chính tả. 

- Rèn thói quen viết cẩn thận, viết đúng tốc độ. 

II. Đồ dùng dạy học: 

1. GV : Kế hoạch bài dạy; Nội dung bài.

2. HS : Vở ô li, bút mực.

III. Các hoạt động dạy - học:

	 A. Khởi động:

- Đọc cho HS viết: thác ghềnh, ghi chép, bao gạo, thổi sáo, xa xa, …
B. Thực hành luyện viết:

1. Giới thiệu đoạn viết.

2. Luyện tập:

- GV đọc đoạn viết. 

 - Đoạn viết là bài văn hay bài thơ?

 - Đoạn viết nói về điều gì?

 - Đoạn viết có mấy câu?

 - Nêu các dấu câu ở đoạn văn? 

 - Nêu cách trình bày bài?

- Luỵên viết tiếng khó: câu chuyện, lên sởi, khổng lồ, ghi lại, ...

- GV nhận xét.

+ GV đọc cho HS viết vào vở.  

- GV đọc soát lỗi. 

- GV nhận xét. 

C. Củng cố, dặn dò:

- Trong đoạn viết chữ nào viết hoa?

- Nhận xét bài học.

- Viết lại các chữ viết sai.
	- Lớp viết vào bảng con

- Hai HS lên bảng viết.

- 1 HS  đọc lại. 

- Đoạn viết là bài văn. 

- Đoạn viết nói về việc Rô-linh ghi lại những câu chuyện của mình để nhớ và kể cho em nghe.

-  Đoạn viết có 3 câu. 

- Dấu phẩy, dấu chấm.

- Tên bài viết giữa trang ... 

- Tìm, nêu tiếng, từ khó viết

- HS viết bảng con

- Nghe - Viết bài vào vở.

- Soát lại lỗi trong bài.

- HS đổi vở kiểm tra chéo. 

- HS nêu ý kiến.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ...........................................................….....…………............................
..........................................................................................................................……………….........….


Tiết 2:


KĨ NĂNG SỐNG

GV dạy chuyên



Tiết 3:



TOÁN (tăng)

Luyện tập

I. Yêu cầu cần đạt:

- Củng cố việc thực hiện tính và so sánh các phép tính cộng (có nhớ) trong phạm vi 100.Vận dụng được kiến thức kĩ năng về phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 đã học vào giải bài tập, các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100.
- Thông qua việc tìm kết quả các phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100, HS có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 
- Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Kế hoạch bài dạy; Máy tính (ghi sẵn các bài tập, video bài hát Em học toán)
- HS: Vở ghi, bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- GV tổ chức cho HS hát tập thể bài Em học toán.

- Gọi 2 HS lên bảng Tính:

34 + 7  = ?

66 + 5 + 20 = ?

- Gọi HS tự nêu cách tính, nhận xét. 

- GV nhận xét, đánh giá.
- GV kết hợp giới thiệu bài.

B. Luyện tập:
Bài 1: Đặt tính rồi tính

 46 + 54            23 + 77

 65 + 25            72 + 48       
- Gọi HS nêu yêu cầu.

+ Khi đặt tính phải chú ý điều gì? 

- Yêu cầu 2 HS làm bài trên bảng. Lớp làm bài bảng con.
- KKHS tự lấy thêm 2 phép tính tương tự rồi thực hiện tính vào bảng con.

- GV nhận xét, đánh giá.
Bài 2: >, <, =
13 + 7 …. 7 + 13           26 + 14 …. 15 + 26

35 + 15 …. 25 + 17      57 + 33 …. 59 + 11+ 7

- Gọi HS nêu yêu cầu.

+ Trước khi điền dấu so sánh ta phải làm gì? 
- Yêu cầu 2 HS làm bài trên bảng. Lớp làm bài vào vở.

- KKHS tự lấy thêm 2 phép tính tương tự rồi thực hiện tính vào bảng con.

Bài 3: Nhà Lan nuôi được 45 con gà, mẹ mua thêm 38 con vịt. Hỏi nhà Lan nuôi được tất cả bao nhiêu con gà và vịt?

- Yêu cầu HS làm việc cặp đôi, tìm hiểu đề, xác định cách làm và làm bài cá nhân vào vở.

- GV kiểm tra, chữa bài.

+ Bài toán yêu cầu tìm gì ?
+ Em giải bằng phép tính gì ? 
C. Vận dụng:

Bài 4: Lớp 2A có 11 bạn nam, lớp 2B có 9 bạn nam. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu bạn nam?

- Tổ chức cho HS làm việc nhóm 2.

- Theo dõi, giúp đỡ nhóm gặp khó khăn.

- Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả.

- Nhận xét, đánh giá.

D. Củng cố, dặn dò:

+ Trong tiết học, em ôn lại được những gì ?

+ Em thích hoạt động nào nhất ?

- Dặn HS tích cực ôn tập.
	- HS hát và vận động theo bài hát Em học toán

 - 2 HS làm bảng, lớp làm bảng con.           

34 + 7  = ?

66 + 5 + 20 = ?

- HS nêu cách tính, nhận xét bài bạn.

- HS nêu yêu cầu.

- Phải chú ý thẳng cột với nhau.

- 2HS làm bài trên bảng, dưới lớp làm bài bảng con.

- HS nhận xét bài của bạn.

- HS đổi chéo vở chữa bài
- HS nêu yêu cầu.

- Phải tính, so sánh rồi mới điền dấu.

- 2HS làm bài trên bảng, dưới lớp làm bài vào vở.

- HS nhận xét bài của bạn.

- HS làm việc cặp đôi, thảo luận tìm hiểu đề toán và nêu cách làm sau đó làm bài vào vở.

Bài giải

Nhà Lan nuôi được tất cả số con là:

45 + 38 = 83 (con)

                       Đáp số: 83 con.

+ Bài toán yêu cầu tìm xem có bao nhiêu con gà và vịt.

+ Giải bằng phép tính cộng.
- HS  nêu yêu cầu.

- HS làm việc nhóm 2, xác định yêu cầu rồi giải bài toán vào vở.

- HS chia sẻ.

- Nêu ý kiến.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: .........................................................................................................

................................................................................................................................................................
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Nguyễn Minh Tiến




















      










